
TRƯỜNG MẦM NON 

BÉ NGOAN 1

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 
Tuần 1 Tháng 12 - 2024

Huyện Hóc Môn



Gấu trúc (19-24 tháng)

Hoạt động học

Nội dung 1: Thơ Con cua

Nội dung 2: Kỹ năng xếp ngôi nhà

Hoạt động góc

Xem sách vải

Hoạt động chiều

Đọc thơ Con cua

Hoạt động học

Nội dung 1: Xếp chồng 5 khối 

Nội dung 2: Hát Bắc kim thang

Hoạt động góc

Lắc trống lắc theo nhạc

Hoạt động chiều

Ráp hình

Nội dung 1: VĐTN: Bắc kim thang

Nội dung 2: NBTN: Củ khoai lang

Hoạt động góc

Ráp hình

Hoạt động chiều

Ru bé ngủ

Hoạt động học

Nội dung 1: NBTN: Con gà

Nội dung 2: Tô màu yếm

Hoạt động góc

Bỏ que vào hộp

Hoạt động chiều

Nghe các làn điệu dân ca

Hoạt động học

Nội dung 1: Kể chuyện Bé ăn cơm

Nội dung 2: Xích đu và bập bênh

Hoạt động góc

Tập xâu vòng

Hoạt động chiều

Hát Cháu yêu bà

Hoạt động của bé

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Vàng anh 1 (25-36 tháng)

- Nội dung 1: Bò qua vật cản
- Nội dung 2: Tô màu theo ý thích

- Nội dung 1: NBTN “ Con mèo”

- Nội dung 2:  Truyện “ Thỏ ngoan ”

- Nội dung 1:  Truyện “ Chú vịt xám”

- Nội dung 2: Tung , bắt bóng với cô

- Nội dung 1: Vẽ cuộn len
- Nội dung 2:  Trườn qua vật cản

- Nội dung 1: Thơ : Chim và cá
- Nội dung 2: Con bò, con trâu

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Vàng anh 2 (25-36 tháng)

Ném bóng vào đích
Hát “ Một con vịt”

NBTN “ Quả chuối- Quả quýt”

Bé cài cởi nút -áo
Thơ “ Con voi”
Di màu ông mặt trời
Xếp chồng
Làm bài tập toán
Kể chuyện “ Thỏ ngoan”

Cho trẻ đọc đồng dao

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Họa mi 1 (3-4 tuổi)

-Hoạt động 1: Bé bò theo hướng thẳng.
-Hoạt động 2: Đọc thơ “ Cây dây leo”.
-Hoạt động 1: Bé xếp xen kẽ.
-Hoạt động 2:  Bé biết xếp hàng đúng tổ.
-Hoạt động 1:  Truyện “Chú thỏ tinh khôn”.
-Hoạt động 2: Bé nặn quả cam.
-Hoạt động 1:  Bu bu đi xe đạp.
-Hoạt động 2: Bé tập kể lại câu chuyện Chú thỏ tinh khôn theo tranh.
-Hoạt động 1:  Dạy hát “ Một con vịt”.
-Hoạt động 2: Trò chuyện về các hoạt động trong tuần của bé.

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Họa mi 2 (3-4 tuổi)

Nội dung 1: Chạy thay đổi hướng theo đường díc dắc
Nội dung 2:  Kể chuyện “ Chiếc ổ khóa”

Nội dung 1:   Vẽ cây xanh
Nội dung 2:  Nhận biết hành động nguy hiểm ( té ngã)
Nội dung 1:  Nhận biết  số lượng 3 và chữ số 3 
Nội dung 2:  Nhận biết  số lượng 3 và chữ số 3 
Nội dung 1:  Thơ : Bác bầu bác bí
Nội dung 2 : Dinh dưỡng của cây rau muống
Nội dung 1 :  Giữ gìn vệ sinh môi trường   
Nội dung 2:    Vứt rác đúng nơi quy định 

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Họa mi 3 (3-4 tuổi)

- Ném trúng đích nằm ngang. 
- Hoạt động Steam. 
- Ghép đôi.    
- Thơ “Làm bác sĩ”. 
- Vẽ bánh vòng.  
- Kỹ năng hoạt động nhóm. 
- Chờ đến lượt.    
- Thực hiện thói quen tốt trong vệ sinh. 
- Truyện “Chú vịt xám”.     
- Tìm hiểu nghề bác sĩ. 

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Họa mi 4 (3-4 tuổi)

-Bò theo hướng thẳng
-Làm bài tập bộ phiếu thực hành tạo hình
-Vận động theo nhạc “ con gà trống ”
-Ôn đồng dao “ bà còng đi chợ ”
-Xếp xen kẽ
-Làm bài tập khám phá khoa học và xã hội
-Bu bu đi xe đạp
-Dạy trẻ các bước chải răng 
-Truyện “ chú thỏ tinh khôn ”
-Nặn quả cam

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Sơn ca 1 (4-5 tuổi)

Trèo ngang 
Dạy hát “Thật là hay”

Chủ đề bác nông dân: Tìm hiểu về nghề nông dân 
Gấp con cào cào 
Bé làm bác nông dân 
Thơ: Em yêu nhà em 
Vẽ bác nông dân 
Một số trạng thái cảm xúc của bé 
Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác 
Một số con vật nuôi trong gia đình 

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Sơn ca 2 (4-5 tuổi)

Sự Giống Nhau Và Khác Nhau: Hình Tròn, Hình Tam Giác
Sử Dụng Các Đường Nét Đơn Giản Để Vẽ Tranh:  Bé Vẽ Và Tô Màu Nhà Sàn (Btth 7)
Dạy Hát: Hòa Bình Cho Bé
Hiểu Các Từ Chỉ Biểu Cảm: Vui Vẻ, Buồn, Chán, Ngạc Nhiên, Bất Ngờ, Bực Mình, Tức 
Giận, Lo Lắng, Xấu Hổ, Tự Tin, Lung Túng, Bực Mình, Hạnh Phúc, Sợ Hãi…
Kỹ Năng Xới Đất
Nhận Biết Số Lượng, Chữ Số Và Số Thứ Tự Trong Phạm Vi 4
Bò Bằng Bàn Tay Bàn Chân
Bé Biết Giữ Gìn Vệ Sinh Thân Thể
Vè Con Công Hay Múa
Ấn Bàn Tay, Ngón Tay (Ấn Bàn Tay Ngón Tay Từ Màu Mước) (Giờ Học)

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Sơn ca 3 (4-5 tuổi)

Đề tài: Một số nghề phổ biến
Hát các bài hát về hoa quả: Vườn cây của ba, Lý cây bông.
Dạy hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”

Làm bài tập giáo dục kỹ năng sống
Thêm bớt trong phạm vi 3
Thơ: “Làm bác sĩ”
Đề tài: Kể chuyện: “Cây rau của thỏ út”

Làm bt tạo hình
Đề tài : Chạy nhanh về phía trước
Trò chuyện về chủ đề đã học trong tuần

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Sơn ca 4 (4-5 tuổi)

Nội dung 1: tìm hiểu về chú gà trống
Nội dung 2: bé gấp con mực
Nội dung 1: gà trống và vịt
Nôị dung 2:  làm bài tập chữ viết
Nội dung 1: con bạch tuột
Nội dung 2: giọt nước tí xíu
Nội dung 1: gộp trong phạm vi 5
Nội dung 2: làm bài tập toán
Nội dung 1: đàn gà trong sân
Nội dung 2: nguồn nước sạch

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Vành khuyên 1 (5-6 tuổi)

Giờ học: 
Nội dung 1: Bò bằng tay bàn chẫn-5m
Nội dung 2: Bé làm quen với nhóm chữ K-l
Hoạt động chiều:Làm bài tập chữ viết K-l
Giờ học: 
Nội dung 1: Bé làm quen với số lượng 8 và chữ số 8
Nội dung 2: Làm bài tập toán 
Hoạt động ngoài trời:Chơi vận động: Mèo đuổi chuột
Giờ học: 
Nội dung 1: Bé biết gì về hoa cúc
Nội dung 2: Bé yêu thích vườn hoa
Hoạt động ngoài trời:Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng
Giờ học
Nội dung 1: Nặn cành hoa
Hoạt động chiều: Đếm từ 1 đến 50 
Giờ học
Nội dung 1: Hát Em yêu cây xanh
Nội dung 2: Bé làm bì cuốn
Hoạt động chiều: nghe kể chuyện Tấm Cám

Hoạt động của bé

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Vành khuyên 2 (5-6 tuổi)

CĐ:
- Nhận biê ́t dây khoai lang
- Ve ̀ : Rau lang, rau muô ́ng
- Qua ́ trình pha ́t triển của cây
- Ve ̃ qua ́ tri ̀nh pha ́t triển của cây
- Sự tích cây khoai lang
- Be ́ trô ̀ng khoai lang
- Be ́ giu ́p mẹ nhặt rau lang
- Xe ́ da ́n tran vươ ̀n khoai lang
- Be ́ la ̀m khoai lang lă ́c
- Nge ha ́t “ Khoai lang miệt vươ ̀n”

Hoạt động của bé

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Vành khuyên 3 (5-6 tuổi)

-Nhận dạng D-E
-Cháu nhận biết được một số thói quen tốt trong giờ ăn 
-Ông mặt trời của bé
-Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.
-Ném xa bằng 1 tay
-Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
-Kể chuyện “ Chàng rùa”-
-Những việc nên làm và không nên làm
-Chất tan- không tan
-Trẻ biết được chữ viết có thể đọc thay cho lời nói

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu



Vành khuyên 4 (5-6 tuổi)

•Bé biết gì về cô thợ may
•Vận động TCDG: Lộn cầu vồng
•Dụng cụ của cô thợ may 
•Trẻ làm quen với số lượng 8
•Em yêu cô thợ may
•Kỹ năng: Phòng tránh người lạ bắt cóc
•Trẻ làm quen với chữ viết: G – H 
•Bật liên tục vào vòng
•Cắt dán hình trái khế
•Kĩ năng: Bé làm chả giò 

Hoạt động của bé
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu
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